
Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Huỳnh Thiên Tài
Khoa Khoa học Đại cương

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 TNHĐC 1(TH)11 12 1 005 Thí nghiệm hóa đại cương 14 6 1 TNHĐC 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Nguyễn Thị Lê Phi
Khoa Khoa học Đại cương

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL18_ĐH_AVC
N_KT 2(LT)11 13 1 004 Anh văn chuyên ngành 16 4 2 B07 16/07/18 - 19/08/18

2 HL18_ĐH_AVC
N_KT 2(LT)11 13 1 004 Anh văn chuyên ngành 16 6 2 C31 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Hồ Thị Lài
Khoa Khoa học Đại cương

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL18_ĐH_AV2_
TOEIC_1 3(LT)11 13 1 002 Anh văn 2 35 2 2 B04 16/07/18 - 19/08/18

2 HL18_ĐH_AV2_
TOEIC_1 3(LT)11 13 1 002 Anh văn 2 35 4 1 B04 16/07/18 - 19/08/18

3 HL18_ĐH_AV2_
TOEIC_1 3(LT)11 13 1 002 Anh văn 2 35 6 2 B04 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Võ Thị Tuyết Mai
Khoa Khoa học Đại cương

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL18_ĐH_TKT 3(LT)11 11 1 007 Toán kinh tế 30 2 2 C31 16/07/18 - 19/08/18

2 HL18_ĐH_XSTK
_3C_1 3(LT)11 11 1 004 Xác suất thống kê 41 2 3 C30 16/07/18 - 19/08/18

3 HL18_ĐH_XSTK
_3C_2 3(LT)11 11 1 004 Xác suất thống kê 40 2 4 C30 16/07/18 - 19/08/18

4 HL18_ĐH_TKT 3(LT)11 11 1 007 Toán kinh tế 30 4 2 C40 16/07/18 - 19/08/18

5 HL18_ĐH_XSTK
_3C_1 3(LT)11 11 1 004 Xác suất thống kê 41 4 3 C30 16/07/18 - 19/08/18

6 HL18_ĐH_XSTK
_3C_2 3(LT)11 11 1 004 Xác suất thống kê 40 4 4 C30 16/07/18 - 19/08/18

7 HL18_ĐH_TKT 3(LT)11 11 1 007 Toán kinh tế 30 6 2 B03 16/07/18 - 19/08/18

8 HL18_ĐH_XSTK
_3C_1 3(LT)11 11 1 004 Xác suất thống kê 41 6 3 B32 16/07/18 - 19/08/18

9 HL18_ĐH_XSTK
_3C_2 3(LT)11 11 1 004 Xác suất thống kê 40 6 4 B32 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CN. Hà Anh Đông
Khoa Khoa học Đại cương

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL18_ĐH_VLĐ
C1_1 2(LT)11 12 1 009 Cơ – Nhiệt 39 2 1 C20 16/07/18 - 19/08/18

2 HL18_ĐH_VLĐ
C1_2 2(LT)11 12 1 009 Cơ – Nhiệt 39 2 2 C13 16/07/18 - 19/08/18

3 HL18_ĐH_TNVL
ĐC 1(TH)11 12 1 003 Thí nghiệm vật lý đại cương 15 3 1 THVLĐC 16/07/18 - 19/08/18

4 HL18_ĐH_VLĐ
C1_1 2(LT)11 12 1 009 Cơ – Nhiệt 39 4 1 C12 16/07/18 - 19/08/18

5 HL18_ĐH_VLĐ
C1_2 2(LT)11 12 1 009 Cơ – Nhiệt 39 4 2 C13 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Hồ Văn Công
Khoa Khoa học Đại cương

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL18_ĐH_TCC2
_3C_1 3(LT)11 11 1 002 Toán cao cấp 2 43 3 1 B04 16/07/18 - 19/08/18

2 HL18_ĐH_TCC2
_3C_2 3(LT)11 11 1 002 Toán cao cấp 2 43 3 2 B04 16/07/18 - 19/08/18

3 HL18_ĐH_TCC2
_3C_3 3(LT)11 11 1 002 Toán cao cấp 2 43 3 3 B04 16/07/18 - 19/08/18

4 HL18_ĐH_TCC2
_3C_4 3(LT)11 11 1 002 Toán cao cấp 2 49 3 4 B04 16/07/18 - 19/08/18

5 HL18_ĐH_TCC2
_3C_1 3(LT)11 11 1 002 Toán cao cấp 2 43 5 1 B04 16/07/18 - 19/08/18

6 HL18_ĐH_TCC2
_3C_2 3(LT)11 11 1 002 Toán cao cấp 2 43 5 2 B04 16/07/18 - 19/08/18

7 HL18_ĐH_TCC2
_3C_3 3(LT)11 11 1 002 Toán cao cấp 2 43 5 3 B04 16/07/18 - 19/08/18

8 HL18_ĐH_TCC2
_3C_4 3(LT)11 11 1 002 Toán cao cấp 2 49 5 4 B04 16/07/18 - 19/08/18

9 HL18_ĐH_TCC2
_3C_1 3(LT)11 11 1 002 Toán cao cấp 2 43 7 1 B04 16/07/18 - 19/08/18

10 HL18_ĐH_TCC2
_3C_2 3(LT)11 11 1 002 Toán cao cấp 2 43 7 2 B04 16/07/18 - 19/08/18

11 HL18_ĐH_TCC2
_3C_3 3(LT)11 11 1 002 Toán cao cấp 2 43 7 3 B04 16/07/18 - 19/08/18

12 HL18_ĐH_TCC2
_3C_4 3(LT)11 11 1 002 Toán cao cấp 2 49 7 4 B04 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Phạm Kim Thủy
Khoa Khoa học Đại cương

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL18_ĐH_TCC3
_3C_2 3(LT)11 11 1 003 Toán cao cấp 3 41 2 1 B04 16/07/18 - 19/08/18

2 HL18_ĐH_TCC3
_3C_3 3(LT)11 11 1 003 Toán cao cấp 3 45 2 2 C10 16/07/18 - 19/08/18

3 HL18_ĐH_TCC3
_3C_2 3(LT)11 11 1 003 Toán cao cấp 3 41 4 1 C10 16/07/18 - 19/08/18

4 HL18_ĐH_TCC3
_3C_3 3(LT)11 11 1 003 Toán cao cấp 3 45 4 2 B04 16/07/18 - 19/08/18

5 HL18_ĐH_XSTK
_2C_1 2(LT)11 11 1 011 Xác suất thống kê 48 4 3 B32 16/07/18 - 19/08/18

6 HL18_ĐH_XSTK
_2C_2 2(LT)11 11 1 011 Xác suất thống kê 30 4 4 B01 16/07/18 - 19/08/18

7 HL18_ĐH_TCC3
_3C_2 3(LT)11 11 1 003 Toán cao cấp 3 41 6 1 B04 16/07/18 - 19/08/18

8 HL18_ĐH_TCC3
_3C_3 3(LT)11 11 1 003 Toán cao cấp 3 45 6 2 C10 16/07/18 - 19/08/18

9 HL18_ĐH_XSTK
_2C_1 2(LT)11 11 1 011 Xác suất thống kê 48 6 3 C30 16/07/18 - 19/08/18

10 HL18_ĐH_XSTK
_2C_2 2(LT)11 11 1 011 Xác suất thống kê 30 6 4 C31 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Trần Thị Bảo Trâm
Khoa Khoa học Đại cương

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL18_ĐH_PPT 2(LT)11 11 1 006 Phương pháp tính 35 2 2 B33 16/07/18 - 19/08/18

2 HL18_ĐH_TCC3
_3C_1 3(LT)11 11 1 003 Toán cao cấp 3 41 2 3 C10 16/07/18 - 19/08/18

3 HL18_ĐH_PPT 2(LT)11 11 1 006 Phương pháp tính 35 4 2 B32 16/07/18 - 19/08/18

4 HL18_ĐH_TCC3
_3C_1 3(LT)11 11 1 003 Toán cao cấp 3 41 4 3 C10 16/07/18 - 19/08/18

5 HL18_ĐH_TCC3
_3C_1 3(LT)11 11 1 003 Toán cao cấp 3 41 6 3 C10 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Tô Thị Lệ
Khoa Khoa học Đại cương

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL18_ĐH_AV2_
TOEIC_2 3(LT)11 13 1 002 Anh văn 2 30 2 1 B03 16/07/18 - 19/08/18

2 HL18_ĐH_AV2_
TOEIC_2 3(LT)11 13 1 002 Anh văn 2 30 4 2 B01 16/07/18 - 19/08/18

3 HL18_ĐH_AV2_
TOEIC_2 3(LT)11 13 1 002 Anh văn 2 30 6 1 B03 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Trần Đình Thành
Khoa Khoa học Đại cương

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL18_ĐH_TCC2
_2C_3 2(LT)11 11 1 009 Toán cao cấp 2 41 2 2 C12 16/07/18 - 19/08/18

2 HL18_ĐH_TCC2
_2C_4 2(LT)11 11 1 009 Toán cao cấp 2 41 2 3 C12 16/07/18 - 19/08/18

3 HL18_ĐH_TCC2
_2C_5 2(LT)11 11 1 009 Toán cao cấp 2 42 2 4 C12 16/07/18 - 19/08/18

4 HL18_ĐH_TCC2
_2C_3 2(LT)11 11 1 009 Toán cao cấp 2 41 4 2 C10 16/07/18 - 19/08/18

5 HL18_ĐH_TCC2
_2C_4 2(LT)11 11 1 009 Toán cao cấp 2 41 4 3 C20 16/07/18 - 19/08/18

6 HL18_ĐH_TCC2
_2C_5 2(LT)11 11 1 009 Toán cao cấp 2 42 4 4 C20 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng
Khoa Khoa học Đại cương

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL18_ĐH_HHC 2(LT)11 12 1 006 Hóa hữu cơ 16 3 2 B01 16/07/18 - 19/08/18

2 HL18_ĐH_HHC 2(LT)11 12 1 006 Hóa hữu cơ 16 5 2 B01 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Nguyễn Thị Hằng
Khoa Khoa học Đại cương

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL18_ĐH_XSTK
_3C_3 3(LT)11 11 1 004 Xác suất thống kê 42 3 2 C10 16/07/18 - 19/08/18

2 HL18_ĐH_XSTK
_3C_4 3(LT)11 11 1 004 Xác suất thống kê 35 3 3 C20 16/07/18 - 19/08/18

3 HL18_ĐH_XSTK
_3C_3 3(LT)11 11 1 004 Xác suất thống kê 42 5 2 C10 16/07/18 - 19/08/18

4 HL18_ĐH_XSTK
_3C_4 3(LT)11 11 1 004 Xác suất thống kê 35 5 3 C20 16/07/18 - 19/08/18

5 HL18_ĐH_XSTK
_3C_3 3(LT)11 11 1 004 Xác suất thống kê 42 7 2 C10 16/07/18 - 19/08/18

6 HL18_ĐH_XSTK
_3C_4 3(LT)11 11 1 004 Xác suất thống kê 35 7 3 C20 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CN. Nguyễn Sỹ Hiệp
Khoa Khoa học Đại cương

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL18_ĐH_TCC1
_2C_1 2(LT)11 11 1 008 Toán cao cấp 1 20 2 2 B01 16/07/18 - 19/08/18

2 HL18_ĐH_TCC1
_3C_1 3(LT)11 11 1 001 Toán cao cấp 1 54 2 3 B04 16/07/18 - 19/08/18

3 HL18_ĐH_TCC1
_3C_2 3(LT)11 11 1 001 Toán cao cấp 1 59 2 4 B04 16/07/18 - 19/08/18

4 HL18_ĐH_TCC1
_2C_1 2(LT)11 11 1 008 Toán cao cấp 1 20 4 2 C31 16/07/18 - 19/08/18

5 HL18_ĐH_TCC1
_3C_1 3(LT)11 11 1 001 Toán cao cấp 1 54 4 3 B04 16/07/18 - 19/08/18

6 HL18_ĐH_TCC1
_3C_2 3(LT)11 11 1 001 Toán cao cấp 1 59 4 4 B04 16/07/18 - 19/08/18

7 HL18_ĐH_TCC1
_3C_1 3(LT)11 11 1 001 Toán cao cấp 1 54 6 3 B04 16/07/18 - 19/08/18

8 HL18_ĐH_TCC1
_3C_2 3(LT)11 11 1 001 Toán cao cấp 1 59 6 4 B04 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Đỗ Công Trường
Khoa Khoa học Đại cương

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL18_ĐH_AV2 3(LT)11 13 1 002 Anh văn 2 30 2 2 B03 16/07/18 - 19/08/18

2 HL18_ĐH_AV2 3(LT)11 13 1 002 Anh văn 2 30 2 3 B03 16/07/18 - 19/08/18

3 HL18_ĐH_AV3 3(LT)11 13 1 003 Anh văn 3 30 2 4 B03 16/07/18 - 19/08/18

4 HL18_ĐH_AV3 3(LT)11 13 1 003 Anh văn 3 30 4 2 B03 16/07/18 - 19/08/18

5 HL18_ĐH_AV3 3(LT)11 13 1 003 Anh văn 3 30 4 3 B03 16/07/18 - 19/08/18

6 HL18_ĐH_AV2 3(LT)11 13 1 002 Anh văn 2 30 4 4 B03 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Huỳnh T. Minh Sương
Khoa Khoa học Đại cương

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL18_ĐH_HĐC
_1 2(LT)11 12 1 004 Hóa học đại cương 53 2 1 C10 16/07/18 - 19/08/18

2 HL18_ĐH_HĐC
_2 2(LT)11 12 1 004 Hóa học đại cương 54 2 2 C30 16/07/18 - 19/08/18

3 HL18_ĐH_HĐC
_1 2(LT)11 12 1 004 Hóa học đại cương 53 4 1 C20 16/07/18 - 19/08/18

4 HL18_ĐH_HĐC
_2 2(LT)11 12 1 004 Hóa học đại cương 54 4 2 C20 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Nguyễn L.T. Dũng
Khoa Khoa học Đại cương

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL18_ĐH_AV1 4(LT)11 13 1 001 Anh văn 1 14 2 1 B01 16/07/18 - 19/08/18

2 HL18_ĐH_AV1 4(LT)11 13 1 001 Anh văn 1 14 4 1 B01 16/07/18 - 19/08/18

3 HL18_ĐH_AV1 4(LT)11 13 1 001 Anh văn 1 14 6 1 B01 16/07/18 - 19/08/18

4 HL18_ĐH_AV1 4(LT)11 13 1 001 Anh văn 1 14 6 2 B01 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Nguyễn T. Như Dung
Khoa Khoa học Đại cương

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL18_ĐH_VLĐ
C2 2(LT)11 12 1 010 Điện Từ – Quang 62 2 2 B32 16/07/18 - 19/08/18

2 HL18_ĐH_VLĐ
C2 2(LT)11 12 1 010 Điện Từ – Quang 62 4 2 C30 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Lại Hoài Châu
Khoa Khoa học Đại cương

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL18_ĐH_AV1_
TOEIC_3 3(LT)11 13 1 006 Anh văn 1 29 2 3 B01 16/07/18 - 19/08/18

2 HL18_ĐH_AV1_
TOEIC_3 3(LT)11 13 1 006 Anh văn 1 29 4 3 B01 16/07/18 - 19/08/18

3 HL18_ĐH_AV1_
TOEIC_3 3(LT)11 13 1 006 Anh văn 1 29 6 3 B03 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Huỳnh Đăng Nguyên
Khoa Khoa học Đại cương

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL18_ĐH_PTTL 2(LT)11 11 1 005 Phương trình toán lý 18 3 2 C31 16/07/18 - 19/08/18

2 HL18_ĐH_TCC2
_2C_1 2(LT)11 11 1 009 Toán cao cấp 2 41 3 3 C10 16/07/18 - 19/08/18

3 HL18_ĐH_TCC2
_2C_2 2(LT)11 11 1 009 Toán cao cấp 2 41 3 4 C10 16/07/18 - 19/08/18

4 HL18_ĐH_PTTL 2(LT)11 11 1 005 Phương trình toán lý 18 5 2 C31 16/07/18 - 19/08/18

5 HL18_ĐH_TCC2
_2C_1 2(LT)11 11 1 009 Toán cao cấp 2 41 5 3 C10 16/07/18 - 19/08/18

6 HL18_ĐH_TCC2
_2C_2 2(LT)11 11 1 009 Toán cao cấp 2 41 5 4 C10 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Nguyễn An Giang
Khoa Khoa học Đại cương

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL18_ĐH_TCC3
_2C_1 2(LT)11 11 1 010 Toán cao cấp 3 40 2 2 C20 16/07/18 - 19/08/18

2 HL18_ĐH_TCC3
_2C_1 2(LT)11 11 1 010 Toán cao cấp 3 40 4 2 C12 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Hồ Ngọc Vinh
Khoa Luật & Lý luận chính trị

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 ĐLCM ĐCSVN 3(LT)12 11 1 004 Đường lối CM của ĐCSVN 42 3 2 C20 16/07/18 - 19/08/18

2 ĐLCM ĐCSVN 3(LT)12 11 1 004 Đường lối CM của ĐCSVN 42 3 3 C30 16/07/18 - 19/08/18

3 TTHCM 2(LT)12 11 1 003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 44 3 4 C30 16/07/18 - 19/08/18

4 TTHCM 2(LT)12 11 1 003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 44 5 3 C30 16/07/18 - 19/08/18

5 ĐLCM ĐCSVN 3(LT)12 11 1 004 Đường lối CM của ĐCSVN 42 5 4 C30 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Đặng Hoàng Vũ
Khoa Luật & Lý luận chính trị

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 PLĐC 2(LT)12 12 1 001 Pháp luật đại cương 44 6 2 C12 16/07/18 - 19/08/18

2 PLĐC 2(LT)12 12 1 001 Pháp luật đại cương 44 6 3 C12 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Nguyễn Thị Ngọc
Khoa Luật & Lý luận chính trị

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 NLCB1 2(LT)12 11 1 001 Nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1 76 4 1 B06 16/07/18 - 19/08/18

2 NLCB2 3(LT)12 11 1 002 Nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin 2 67 4 2 B06 16/07/18 - 19/08/18

3 NLCB2 3(LT)12 11 1 002 Nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin 2 67 4 3 B06 16/07/18 - 19/08/18

4 NLCB1 2(LT)12 11 1 001 Nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1 76 6 1 B06 16/07/18 - 19/08/18

5 NLCB2 3(LT)12 11 1 002 Nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin 2 67 6 2 B06 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Trần Thị Thu Thảo
Khoa Khí tượng, Thủy văn và BĐKH

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 03_ĐH_TV
04_ĐH_TV 3(LT)13 12 1 003 Thủy văn đại cương 18 2 1 A505 16/07/18 - 19/08/18

2 03_ĐH_TV
04_ĐH_TV 3(LT)13 12 1 003 Thủy văn đại cương 18 3 2 A505 16/07/18 - 19/08/18

3 03_ĐH_TV
04_ĐH_TV 3(LT)13 12 1 003 Thủy văn đại cương 18 4 1 B307 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Phạm Thị Minh
Khoa Khí tượng, Thủy văn và BĐKH

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 03_ĐH_KT
04_ĐH_KT 4(LT)13 11 1 014 Dự báo số trị 17 2 1 B307 16/07/18 - 19/08/18

2 03_ĐH_KT
04_ĐH_KT 4(LT)13 11 1 014 Dự báo số trị 17 3 2 B306 16/07/18 - 19/08/18

3 03_ĐH_KT
04_ĐH_KT 4(LT)13 11 1 014 Dự báo số trị 17 4 2 B307 16/07/18 - 19/08/18

4 03_ĐH_KT
04_ĐH_KT 4(LT)13 11 1 014 Dự báo số trị 17 5 2 A505 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Nguyễn Thị Hồng
Khoa Môi trường

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 03_ĐH_KTMT
04_ĐH_KTMT 3(LT)14 01 1 106 XSTK và tối ưu hóa trong PTDL MT 35 4 2 A508 16/07/18 - 19/08/18

2 03_ĐH_KTMT
04_ĐH_KTMT 3(LT)14 01 1 106 XSTK và tối ưu hóa trong PTDL MT 35 5 1 B301 16/07/18 - 19/08/18

3 03_ĐH_KTMT
04_ĐH_KTMT 3(LT)14 01 1 106 XSTK và tối ưu hóa trong PTDL MT 35 6 2 B308 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Nguyễn Vĩnh An
Khoa Môi trường

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 04_ĐH_CTN
05_ĐH_CTN 2(LT)14 03 1 014 Máy thủy lực 46 2 1 B301 16/07/18 - 19/08/18

2 04_ĐH_CTN
05_ĐH_CTN 2(LT)14 03 1 014 Máy thủy lực 46 3 1 A508 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Nguyễn Huy Cương
Khoa Môi trường

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1
08_CĐ_CTN
03_ĐH_CTN
03_ĐH_KTMT

3(LT)14 03 1 021 Mạng lưới cấp nước 25 2 2 A505 16/07/18 - 19/08/18

2
08_CĐ_CTN
03_ĐH_CTN
03_ĐH_KTMT

3(LT)14 03 1 021 Mạng lưới cấp nước 25 3 2 A508 16/07/18 - 19/08/18

3
08_CĐ_CTN
03_ĐH_CTN
03_ĐH_KTMT

3(LT)14 03 1 021 Mạng lưới cấp nước 25 5 2 B301 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Bùi Phương Linh
Khoa Môi trường

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 03_ĐH_KTMT 1(TH)14 04 1 002 Thực hành hóa phân tích định lượng 16 3 3 TNMT 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Trần Duy Hải
Khoa Môi trường

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1
02_ĐH_CTN
03_ĐH_CTN
04_ĐH CTN
04_ĐH_KTMT

2(LT)14 03 1 002 Kỹ thuật điện – điện tử 35 2 4 B301 16/07/18 - 19/08/18

2
02_ĐH_CTN
03_ĐH_CTN
04_ĐH CTN
04_ĐH_KTMT

2(LT)14 03 1 002 Kỹ thuật điện – điện tử 35 6 1 B308 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Trần Thế Long
Khoa Quản lý đất đai

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 04_ĐH 2(LT)15 02 1 008 Thống kê và kiểm kê đất đai 30 2 1 B302 16/07/18 - 19/08/18

2 04_ĐH 2(LT)15 02 1 008 Thống kê và kiểm kê đất đai 30 3 1 A504 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Nguyễn Thu Hương
Khoa Quản lý đất đai

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HL18_ĐH_AV1_
TOEIC_1 3(LT)11 13 1 006 Anh văn 1 30 3 2 B03 16/07/18 - 19/08/18

2 HL18_ĐH_AV1_
TOEIC_1 3(LT)11 13 1 006 Anh văn 1 30 3 3 B03 16/07/18 - 19/08/18

3 HL18_ĐH_AV1_
TOEIC_2 3(LT)11 13 1 006 Anh văn 1 30 3 4 B03 16/07/18 - 19/08/18

4 HL18_ĐH_AV1_
TOEIC_2 3(LT)11 13 1 006 Anh văn 1 30 5 2 B03 16/07/18 - 19/08/18

5 HL18_ĐH_AV1_
TOEIC_2 3(LT)11 13 1 006 Anh văn 1 30 5 3 B03 16/07/18 - 19/08/18

6 HL18_ĐH_AV1_
TOEIC_1 3(LT)11 13 1 006 Anh văn 1 30 5 4 B03 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KS. Phạm Văn Lưu
Khoa Quản lý đất đai

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 04_ĐH_QLĐĐ 2(LT)15 02 1 007 Hệ thống đăng ký đất đai 16 2 2 B304 16/07/18 - 19/08/18

2 04_ĐH_QLĐĐ 2(LT)15 02 1 007 Hệ thống đăng ký đất đai 16 2 3 B304 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KS. Nguyễn Đức Anh
Khoa Quản lý đất đai

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 05_ĐH_QLĐĐ
04_ĐH 2(TH)15 03 1 002 Thực hành Tin học chuyên ngành 54 4 3 PM5 16/07/18 - 19/08/18

2 05_ĐH_QLĐĐ
04_ĐH 2(TH)15 03 1 002 Thực hành Tin học chuyên ngành 54 5 3 PM5 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Nguyễn Văn Tuấn
Khoa Trắc địa, Bản đồ và TTĐL

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1
03_ĐH_TĐ
04_ĐH_TĐ
05_ĐH_TĐ

4(LT)16 00 1 001 Trắc địa cơ sở 28 3 1 B304 16/07/18 - 19/08/18

2 04_ĐH_QLĐĐ 4(LT)16 00 1 055 Trắc địa đại cương 27 3 2 B304 16/07/18 - 19/08/18

3 03_ĐH_TĐ
04_ĐH_TĐ 2(LT)16 00 1 015 Trắc địa vệ tinh 37 3 3 A401 16/07/18 - 19/08/18

4
03_ĐH_TĐ
04_ĐH_TĐ
05_ĐH_TĐ

4(LT)16 00 1 001 Trắc địa cơ sở 28 4 1 B304 16/07/18 - 19/08/18

5 04_ĐH_QLĐĐ 4(LT)16 00 1 055 Trắc địa đại cương 27 4 2 B304 16/07/18 - 19/08/18

6 04_ĐH_TĐ 2(LT)16 00 1 020 Kỹ thuật lập trình trong trắc địa 26 4 3 B304 16/07/18 - 19/08/18

7
03_ĐH_TĐ
04_ĐH_TĐ
05_ĐH_TĐ

4(LT)16 00 1 001 Trắc địa cơ sở 28 5 1 B304 16/07/18 - 19/08/18

8 04_ĐH_QLĐĐ 4(LT)16 00 1 055 Trắc địa đại cương 27 5 2 B304 16/07/18 - 19/08/18

9 03_ĐH_TĐ
04_ĐH_TĐ 2(LT)16 00 1 015 Trắc địa vệ tinh 37 5 3 A401 16/07/18 - 19/08/18

10
03_ĐH_TĐ
04_ĐH_TĐ
05_ĐH_TĐ

4(LT)16 00 1 001 Trắc địa cơ sở 28 6 1 B304 16/07/18 - 19/08/18

11 04_ĐH_QLĐĐ 4(LT)16 00 1 055 Trắc địa đại cương 27 6 2 B304 16/07/18 - 19/08/18

12 04_ĐH_TĐ 2(LT)16 00 1 020 Kỹ thuật lập trình trong trắc địa 26 6 3 B304 16/07/18 - 19/08/18

13 03_ĐH_TĐ
04_ĐH_TĐ 1(TH)16 00 1 015 Trắc địa vệ tinh 37 - - - 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Huỳnh N.Đ. Quốc
Khoa Trắc địa, Bản đồ và TTĐL

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 03_ĐH_TĐ
04_ĐH_TĐ 3(LT)16 00 1 002 Lý thuyết sai số 42 2 1 B305 16/07/18 - 19/08/18

2 03_ĐH_TĐ
04_ĐH_TĐ 3(LT)16 00 1 002 Lý thuyết sai số 42 4 4 A401 16/07/18 - 19/08/18

3 03_ĐH_TĐ
04_ĐH_TĐ 3(LT)16 00 1 002 Lý thuyết sai số 42 6 4 B301 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KS. Trần Văn Huân
Khoa Trắc địa, Bản đồ và TTĐL

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 03_ĐH_KT
03_ĐH_TV 2(LT)16 00 1 073 Trắc địa cơ sở 30 2 2 B305 16/07/18 - 19/08/18

2 03_ĐH_KT
03_ĐH_TV 2(LT)16 00 1 073 Trắc địa cơ sở 30 3 1 B305 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Nguyễn T. Hải Yến
Khoa Trắc địa, Bản đồ và TTĐL

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 04_ĐH 4(LT)16 00 1 055 Trắc địa đại cương 22 2 2 A504 16/07/18 - 19/08/18

2 04_ĐH 4(LT)16 00 1 055 Trắc địa đại cương 22 3 2 A504 16/07/18 - 19/08/18

3 04_ĐH 4(LT)16 00 1 055 Trắc địa đại cương 22 4 1 B305 16/07/18 - 19/08/18

4 04_ĐH 4(LT)16 00 1 055 Trắc địa đại cương 22 5 1 B305 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Nguyễn Kim Hoa
Khoa Trắc địa, Bản đồ và TTĐL

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1
02_ĐH_TĐ
03_ĐH_TĐ
04_ĐH_TĐ

2(TH)16 00 1 013 Thực tập Tin học chuyên ngành 20 2 3 PM6 16/07/18 - 19/08/18

2
02_ĐH_TĐ
03_ĐH_TĐ
04_ĐH_TĐ

2(TH)16 00 1 013 Thực tập Tin học chuyên ngành 20 - - - 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Hà Thanh Vân
Khoa Hệ thống thông tin và viễn thám

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1
05_ĐH_QLĐĐ
03_ĐH_QLĐĐ
04_ĐH_QLĐĐ

2(LT)17 01 1 151 Cơ sở dữ liệu đại cương 25 2 1 B304 16/07/18 - 19/08/18

2 2018_THĐC_2 2(LT)17 01 1 001 Tin học đại cương 30 2 2 B307 16/07/18 - 19/08/18

3
05_ĐH_QLĐĐ
03_ĐH_QLĐĐ
04_ĐH_QLĐĐ

2(LT)17 01 1 151 Cơ sở dữ liệu đại cương 25 3 1 B308 16/07/18 - 19/08/18

4 2018_THĐC_6 2(LT)17 01 1 001 Tin học đại cương 23 3 2 B307 16/07/18 - 19/08/18

5 2018_THĐC_6 2(LT)17 01 1 001 Tin học đại cương 23 4 1 A504 16/07/18 - 19/08/18

6 2018_THĐC_2 2(LT)17 01 1 001 Tin học đại cương 30 4 2 A505 16/07/18 - 19/08/18

7 2018_THĐC_2 1(TH)17 01 1 001 Tin học đại cương 30 5 1 PM3 16/07/18 - 19/08/18

8 2018_THĐC_6 1(TH)17 01 1 001 Tin học đại cương 23 6 1 PM3 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Vũ K.T. Vân
Khoa Hệ thống thông tin và viễn thám

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 2018_THĐC_5 2(LT)17 01 1 001 Tin học đại cương 30 2 1 A508 16/07/18 - 19/08/18

2 05_ĐH_QLĐĐ 2(LT)17 01 1 010 Lập trình căn bản 30 2 2 A501 16/07/18 - 19/08/18

3 2018_THĐC_5 2(LT)17 01 1 001 Tin học đại cương 30 3 1 B307 16/07/18 - 19/08/18

4 05_ĐH_QLĐĐ 2(LT)17 01 1 010 Lập trình căn bản 30 3 2 B302 16/07/18 - 19/08/18

5 05_ĐH_QLĐĐ 1(TH)17 01 1 010 Lập trình căn bản 30 4 1 PM6 16/07/18 - 19/08/18

6 2018_THĐC_5 1(TH)17 01 1 001 Tin học đại cương 30 4 3 PM3 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Nguyễn T. Thảo Nguyên
Khoa Hệ thống thông tin và viễn thám

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 HTTTQL_1 2(LT)18 01 1 005 Hệ thống thông tin quản lý 49 2 1 A401 16/07/18 - 19/08/18

2 HTTTQL_2 2(LT)18 01 1 005 Hệ thống thông tin quản lý 22 2 2 A401 16/07/18 - 19/08/18

3 HTTTQL_1 2(LT)18 01 1 005 Hệ thống thông tin quản lý 49 3 1 A401 16/07/18 - 19/08/18

4 HTTTQL_2 2(LT)18 01 1 005 Hệ thống thông tin quản lý 22 3 2 A401 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Trần Công Thanh(TG)
Khoa Hệ thống thông tin và viễn thám

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 04_ĐH_CNTT 2(LT)17 03 1 009 Lý thuyết đồ thị 23 3 1 B301 16/07/18 - 19/08/18

2 04_ĐH_CNTT 2(LT)17 03 1 009 Lý thuyết đồ thị 23 4 1 B301 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Hoàng Công Trình(TG)
Khoa Hệ thống thông tin và viễn thám

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 04_ĐH_CNTT 2(LT)17 01 1 021 Lập trình nâng cao 26 2 3 A401 16/07/18 - 19/08/18

2 04_ĐH_CNTT 1(TH)17 01 1 021 Lập trình nâng cao 26 3 3 PM3 16/07/18 - 19/08/18

3 04_ĐH_CNTT 2(LT)17 01 1 021 Lập trình nâng cao 26 6 3 A401 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Nguyễn T. Ngọc Thanh
Khoa Hệ thống thông tin và viễn thám

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 03_ĐH_QLĐĐ 2(LT)17 01 1 010 Lập trình căn bản 30 2 2 B306 16/07/18 - 19/08/18

2 03_ĐH_CNTT
05_ĐH_CNTT 2(LT)17 01 1 010 Lập trình căn bản 24 3 1 B306 16/07/18 - 19/08/18

3 03_ĐH_QLĐĐ 2(LT)17 01 1 010 Lập trình căn bản 30 3 2 B301 16/07/18 - 19/08/18

4 03_ĐH_CNTT
05_ĐH_CNTT 1(TH)17 01 1 010 Lập trình căn bản 24 5 1 PM6 16/07/18 - 19/08/18

5 03_ĐH_QLĐĐ 1(TH)17 01 1 010 Lập trình căn bản 30 5 3 PM1 16/07/18 - 19/08/18

6 03_ĐH_CNTT
05_ĐH_CNTT 2(LT)17 01 1 010 Lập trình căn bản 24 6 2 A301 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Hoàng Thị Kiều Anh
Khoa Hệ thống thông tin và viễn thám

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 04_ĐH_CNTT 3(LT)17 01 1 002 Cơ sở dữ liệu 35 2 1 A501 16/07/18 - 19/08/18

2 04_ĐH_CNTT 2(LT)17 01 1 010 Lập trình căn bản 27 2 2 B301 16/07/18 - 19/08/18

3 2018_THĐC_1 2(LT)17 01 1 001 Tin học đại cương 29 3 1 A301 16/07/18 - 19/08/18

4 2018_THĐC_1 2(LT)17 01 1 001 Tin học đại cương 29 3 2 B305 16/07/18 - 19/08/18

5 04_ĐH_CNTT 2(LT)17 01 1 010 Lập trình căn bản 27 4 2 A401 16/07/18 - 19/08/18

6 04_ĐH_CNTT 3(LT)17 01 1 002 Cơ sở dữ liệu 35 4 3 A401 16/07/18 - 19/08/18

7 04_ĐH_CNTT 3(LT)17 01 1 002 Cơ sở dữ liệu 35 5 1 B308 16/07/18 - 19/08/18

8 04_ĐH_CNTT
06_ĐH_CNTT 3(LT)17 01 1 006 Toán rời rạc 33 5 2 A301 16/07/18 - 19/08/18

9 04_ĐH_CNTT 1(TH)17 01 1 010 Lập trình căn bản 27 5 3 PM3 16/07/18 - 19/08/18

10 04_ĐH_CNTT
06_ĐH_CNTT 3(LT)17 01 1 006 Toán rời rạc 33 6 1 A301 16/07/18 - 19/08/18

11 04_ĐH_CNTT
06_ĐH_CNTT 3(LT)17 01 1 006 Toán rời rạc 33 6 2 B301 16/07/18 - 19/08/18

12 2018_THĐC_1 1(TH)17 01 1 001 Tin học đại cương 29 6 3 PM3 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Phạm T. Thanh Mai
Khoa Hệ thống thông tin và viễn thám

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 04_ĐH_QLĐĐ 2(LT)17 01 1 010 Lập trình căn bản 30 4 1 A303 16/07/18 - 19/08/18

2 04_ĐH_QLĐĐ 2(LT)17 01 1 010 Lập trình căn bản 30 5 1 A301 16/07/18 - 19/08/18

3 04_ĐH_QLĐĐ 1(TH)17 01 1 010 Lập trình căn bản 30 6 3 PM6 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Nguyễn Tấn Công(TG)
Khoa Hệ thống thông tin và viễn thám

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 03_ĐH_CNTT 1(TH)17 01 1 027 Lập trình web 27 2 1 PM3 16/07/18 - 19/08/18

2 03_ĐH_CNTT 2(LT)17 01 1 027 Lập trình web 27 4 1 A401 16/07/18 - 19/08/18

3 03_ĐH_CNTT 2(LT)17 01 1 027 Lập trình web 27 6 1 A401 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Đoàn T. Tố Uyên
Khoa Hệ thống thông tin và viễn thám

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 2018_THĐC_4 2(LT)17 01 1 001 Tin học đại cương 30 2 1 A303 16/07/18 - 19/08/18

2 2018_THĐC_3 2(LT)17 01 1 001 Tin học đại cương 30 2 2 A303 16/07/18 - 19/08/18

3 2018_THĐC_4 2(LT)17 01 1 001 Tin học đại cương 30 3 1 A303 16/07/18 - 19/08/18

4 2018_THĐC_3 2(LT)17 01 1 001 Tin học đại cương 30 3 2 A303 16/07/18 - 19/08/18

5 2018_THĐC_4 1(TH)17 01 1 001 Tin học đại cương 30 4 1 PM3 16/07/18 - 19/08/18

6 2018_THĐC_3 1(TH)17 01 1 001 Tin học đại cương 30 5 3 PM6 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Thiềm Quốc Tuấn
Khoa Địa chất và Khoáng sản

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1
02_ĐH_CTN
03_ĐH_CTN
04_ĐH_CTN
05_ĐH_CTN

2(LT)19 01 1 141 Địa chất công trình và Địa chất thủy văn 32 4 2 B301 16/07/18 - 19/08/18

2
02_ĐH_CTN
03_ĐH_CTN
04_ĐH_CTN
05_ĐH_CTN

2(LT)19 01 1 141 Địa chất công trình và Địa chất thủy văn 32 4 3 B301 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Lê Quang Luật
Khoa Địa chất và Khoáng sản

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 03_ĐH_ĐC
05_ĐH_ĐC 1(TH)19 03 1 004 Thực hành Tinh thể - Khoáng vật 20 - - - 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Nguyễn T. Phương Thảo
Khoa Tài nguyên nước

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 04_ĐH_CTN 3(LT)22 12 1 054 Sức bền vật liệu 27 3 4 A401 16/07/18 - 19/08/18

2 04_ĐH_CTN 2(LT)14 03 1 011 Cơ kết cấu 43 5 1 A401 16/07/18 - 19/08/18

3 04_ĐH_CTN 3(LT)22 12 1 054 Sức bền vật liệu 27 5 2 B308 16/07/18 - 19/08/18

4 04_ĐH_CTN 2(LT)14 03 1 011 Cơ kết cấu 43 6 1 B301 16/07/18 - 19/08/18

5 04_ĐH_CTN 3(LT)22 12 1 054 Sức bền vật liệu 27 6 2 A505 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Hoàng Trung Thống
Khoa Tài nguyên nước

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 07_CĐ_CTN
03_ĐH_KTMT 2(LT)14 03 1 007 Kết cấu công trình 20 4 1 A508 16/07/18 - 19/08/18

2 07_CĐ_CTN
03_ĐH_KTMT 2(LT)14 03 1 007 Kết cấu công trình 20 6 1 A508 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Lê Ngọc Diệp
Khoa Tài nguyên nước

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1
02_ĐH_KTMT
03_ĐH_KTMT
04_ĐH_KTMT

2(LT)14 03 1 005 Cơ học ứng dụng 19 2 1 B308 16/07/18 - 19/08/18

2 04_ĐH_CTN
05_ĐH_CTN 2(LT)22 11 0 047 Cơ học đất và nền móng 19 2 2 B308 16/07/18 - 19/08/18

3
02_ĐH_KTMT
03_ĐH_KTMT
04_ĐH_KTMT

2(LT)14 03 1 005 Cơ học ứng dụng 19 3 1 A505 16/07/18 - 19/08/18

4 04_ĐH_CTN
05_ĐH_CTN 2(LT)22 11 0 047 Cơ học đất và nền móng 19 3 2 B308 16/07/18 - 19/08/18

5 05_ĐH_KTMT 2(LT)14 03 1 009 Cơ học cơ sở 35 4 1 A505 16/07/18 - 19/08/18

6 05_ĐH_KTMT 2(LT)14 03 1 009 Cơ học cơ sở 35 5 1 A505 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)



Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Đoàn Thanh Vũ
Khoa Tài nguyên nước

Giảng
Phòng/Khoa/B :

:

STT LỚP MÃ MH THỜI GIANPHÒNG
C

A

SỐTC SỈ
SỐ

TH
ỨTÊN MH

1 03_ĐH_TV
04_ĐH_TV 2(LT)13 12 1 032 Chỉnh trị sông và bờ biển 16 4 2 A303 16/07/18 - 19/08/18

2 03_ĐH_TV
04_ĐH_TV 2(LT)13 12 1 032 Chỉnh trị sông và bờ biển 16 5 2 A508 16/07/18 - 19/08/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Lê Hoàng Nghiêm

Người lập biểu

Lê Thành Nguyên

(đã ký)


